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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1. Trung hoà hoàn toàn 200 ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200 gam dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch (a%) là:
	A. 1,825%.	B. 18,25%.	C. 3,650%.	D. 36,50%.
Câu 2. Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa
	A. ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.
	B. trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.
	C. đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập vật nuôi.
	D. đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, thuần hóa các giống vật nuôi.
Câu 3. Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
	A. Cái cưa	B. Cái kìm	C. Cái mở nút chai	D. Cái kéo
Câu 4. Hòa tan 14,4 gam một oxide kim loại cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Oxide kim loại đã cho là:
	A. Al2O3.	B. Fe2O3.	C. CuO.	D. FeO.
Câu 5. Trong đòn bẩy loại 2, vị trí của điểm tựa nằm ở đâu?
	A. Giữa 2 lực	B. Giữa lực tác dụng và vật cần nâng
	C. Nằm ở một đầu của đòn bẩy	D. Không xác định
Câu 6. Công thức hóa học của acid có trong dịch vị dạ dày là
	A. HCl	B. CH3COOH	C. HNO3	D. H2SO4
Câu 7. Khi hai vật nhiễm điện âm lại gần nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng:
	A. Tạo ra dòng điện	B. Không xảy ra hiện tượng
	C. Hai vật hút nhau	D. Hai vật đẩy nhau
Câu 8. Xét tập hợp sinh vật sau
(1) Cá rô phi đơn tính ở trong hồ.
(2) Cá trắm cỏ trong ao.
(3) Sen trong đầm.
(4) Cây ở ven hồ.
(5) Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.
(6) Bèo tấm trên mặt ao.
Các tập hợp sinh vật là quần thể gồm có
	A. (2), (3), (4), (5) và (6).	B. (1), (2), (3), (4), (5) và (6).
	C. (2), (3), (5) và (6).	D. (2), (3) và (6).

Câu 9. Nguyên tắc của các biện phát tránh thai?
1. Ngăn trứng chín và rụng.
2. Tránh không cho tinh trùng gặp trứng để thụ tinh.
3. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh để không thể thụ thai.
4. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục 
Đáp án đúng là:
	A. 1,2,3.	B. 1,3,4.	C. 1,2,4.	D. 2,3,4.

[bookmark: _Hlk139149747]Câu 10. Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?...  K2SO4 + H2O


	A. KOH + SO4  K2SO4 + H2O.	B. 2KOH + H2SO4  K2SO4 + 2H2O.


	C. 2KOH + SO4  K2SO4 + 2H2O.	D. KOH + H2SO4  K2SO4 + H2O.
PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1 (1 điểm). Dựa vào hiểu biết về hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, em hãy đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khi một vật bị nhiễm điện dương, nó đã mất bớt electron.
	
	

	b
	Thủy tinh khi cọ xát bằng lụa sẽ nhiễm điện dương.
	
	

	c
	Số proton trong vật thay đổi khi bị cọ xát.
	
	

	d
	Máy photocopy hoạt động nhờ hiện tượng nhiễm điện.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Cho bài toán sau: Trong phòng thí nghiệm, cần điều chế 2,479 (l) khí hydrogen (ở 25 °C, 1 bar). Người ta cho kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 9,8% (hiệu suất phản ứng 100%).
Dựa vào dữ kiện trên, hãy xác định các phát biểu sau là đúng (Đ) hay sai (S).
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Số mol H2 cần điều chế là 0,01 mol.
	
	

	b
	Khối lượng H2SO4 có trong dung dịch là 9,8 gam.
	
	

	c
	Khối lượng dung dịch H2SO4 9,8% cần dùng là 100 gam.
	
	

	d
	Nồng độ phần trăm của dung dịch ZnSO4 thu được sau phản ứng là 20%.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Khi nói về nhân tố vô sinh, phát biểu nào sau đây là đúng hoặc sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ánh sáng và nhiệt độ là hai nhân tố vô sinh có ảnh hưởng lớn đến sinh vật.
	
	

	b
	Tất cả các loài thực vật đều ưa sáng.
	
	

	c
	Ánh sáng chỉ có vai trò giúp thực vật quang hợp. 
	
	

	d
	Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến hình thái, hoạt động sinh lý và sự phân bố của sinh vật.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). 
a. Dùng ……….. có thể kiểm tra xem một vật có bị nhiễm điện hay không.
b. Nguồn điện có khả năng cung cấp ……….… để các dụng cụ điện hoạt động.
Câu 2 (0,5 điểm).  
a. Cho 10g một hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl, thì thu được 3,7185 lít khí H2 (đkc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp là: ....................
b. Cho các chất sau: CaO, Zn, BaCO3, Mg, MgO, NaOH, K2SO3, Al. Số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:……………….. 
Câu 3 (0,5 điểm). 
a. Nhiệt độ cực thuận cho các chức năng sống đối với cá rô phi là……………..
b. Có ……. dạng tháp tuổi.
[bookmark: _Hlk185401936]PHẦN IV: Tự luận (3 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Một người gánh hai thúng hàng: Thúng thứ nhất nặng 180 N, Thúng thứ hai nặng 120 N. Đòn gánh dài 1m.
a. Vai người ấy phải chịu lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua khối lượng đòn gánh.
b. Vai người ấy phải đặt ở vị trí nào trên đòn gánh để gánh cân bằng?
Câu 2 (1 điểm). Một loại hợp kim gồm hai kim loại là đồng (Cu) và sắt (Fe). Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim, người ta tiến hành thí nghiệm như sau: Lấy 6,0g hợp kim, cắt nhỏ rồi cho phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H₂SO₄ loãng. Sau khi phản ứng kết thúc, thu lấy chất rắn không tan, sấy khô và cân được 3,6 g.
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b. Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim.
Câu 3 (1 điểm). 
a. Trình bày cơ chế điều hòa đường huyết ổn định nhờ hoocmon tuyến tụy.
b. Kể tên các đặc trưng cơ bản của quần thể? Đặc trưng nào là cơ bản nhất? Vì sao?
------HẾT------
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.

Câu 1. Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?...  K2SO4 + H2O


	A. 2KOH + SO4  K2SO4 + 2H2O.	B. 2KOH + H2SO4  K2SO4 + 2H2O.


	C. KOH + SO4  K2SO4 + H2O.	D. KOH + H2SO4  K2SO4 + H2O.
Câu 2. Xét tập hợp sinh vật sau
(1) Cá rô phi đơn tính ở trong hồ.
(2) Cá trắm cỏ trong ao.
(3) Sen trong đầm.
(4) Cây ở ven hồ.
(5) Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.
(6) Bèo tấm trên mặt ao.
Các tập hợp sinh vật là quần thể gồm có
	A. (2), (3), (4), (5) và (6).	B. (2), (3), (5) và (6).
	C. (1), (2), (3), (4), (5) và (6).	D. (2), (3) và (6).
Câu 3. Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
	A. Cái kéo	B. Cái mở nút chai	C. Cái cưa	D. Cái kìm
Câu 4. Nguyên tắc của các biện phát tránh thai?
1. Ngăn trứng chín và rụng.
2. Tránh không cho tinh trùng gặp trứng để thụ tinh.
3. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh để không thể thụ thai.
4. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục 
Đáp án đúng là:
	A. 1,2,4.	B. 1,3,4.	C. 1,2,3.	D. 2,3,4.
Câu 5. Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa
	A. đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập vật nuôi.
	B. trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.
	C. ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.
	D. đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, thuần hóa các giống vật nuôi.
Câu 6. Công thức hóa học của acid có trong dịch vị dạ dày là
	A. HNO3	B. H2SO4	C. HCl	D. CH3COOH
Câu 7. Trong đòn bẩy loại 2, vị trí của điểm tựa nằm ở đâu?
	A. Giữa lực tác dụng và vật cần nâng	B. Giữa 2 lực
	C. Không xác định	D. Nằm ở một đầu của đòn bẩy
Câu 8. Hòa tan 14,4 gam một oxide kim loại cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Oxide kim loại đã cho là:
	A. Al2O3.	B. FeO.	C. CuO.	D. Fe2O3.
Câu 9. Trung hoà hoàn toàn 200 ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200 gam dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch (a%) là:
	A. 3,650%.	B. 18,25%.	C. 1,825%.	D. 36,50%.
Câu 10. Khi hai vật nhiễm điện âm lại gần nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng:
	A. Không xảy ra hiện tượng	B. Tạo ra dòng điện
	C. Hai vật đẩy nhau	D. Hai vật hút nhau
PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1 (1 điểm). Dựa vào hiểu biết về hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, em hãy đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.
	
	

	b
	Dòng điện chỉ có thể chạy qua dây dẫn bằng kim loại, không thể chạy qua dung dịch hay chất khí.
	
	

	c
	Một nguồn điện có hai cực: cực dương và cực âm.
	
	

	d
	Chỉ có pin và ắc quy mới có thể làm nguồn điện, các loại máy phát điện không thể tạo ra dòng điện.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Cho bài toán sau: Trong phòng thí nghiệm, cần điều chế 2,479 (l) khí hydrogen (ở 25 °C, 1 bar). Người ta cho kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 9,8% (hiệu suất phản ứng 100%).
Dựa vào dữ kiện trên, hãy xác định các phát biểu sau là đúng (Đ) hay sai (S).
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Số mol H2 cần điều chế là 0,01 mol.
	
	

	b
	Khối lượng H2SO4 có trong dung dịch là 9,8 gam.
	
	

	c
	Khối lượng dung dịch H2SO4 9,8% cần dùng là 100 gam.
	
	

	d
	Nồng độ phần trăm của dung dịch ZnSO4 thu được sau phản ứng là 20%.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Khi nói về nhân tố vô sinh, phát biểu nào sau đây là đúng hoặc sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ánh sáng và nhiệt độ là hai nhân tố vô sinh có ảnh hưởng lớn đến sinh vật.
	
	

	b
	Tất cả các loài thực vật đều ưa sáng.
	
	

	c
	Ánh sáng chỉ có vai trò giúp thực vật quang hợp. 
	
	

	d
	Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến hình thái, hoạt động sinh lý và sự phân bố của sinh vật.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). 
a. Dùng ……….. có thể kiểm tra xem một vật có bị nhiễm điện hay không.
b. Nguồn điện có khả năng cung cấp ……….… để các dụng cụ điện hoạt động.
Câu 2 (0,5 điểm).  
a. Cho 8 gam sulfur trioxide (SO3) tác dụng với H2O, thu được 500 ml dung dịch sulfuric acid (H2SO4). Nồng độ mol của dung dịch acid thu được là: …………
b. Cho các chất sau: K2O, Al, K2CO3, Mg, MgO, Ca(OH)2, Na2SO3, Fe. Số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:………………..
Câu 3 (0,5 điểm).  
a. Nhiệt độ cực thuận cho các chức năng sống đối với cá rô phi là……………..
b. Có ……. dạng tháp tuổi.
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm).  
Một người gánh hai thúng hàng: Thúng thứ nhất nặng 200 N, Thúng thứ hai nặng 100 N. Đòn gánh dài 1,2m.
a. Vai người ấy phải chịu lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua khối lượng đòn gánh.
b. Vai người ấy phải đặt ở vị trí nào trên đòn gánh để gánh cân bằng?
Câu 2 (1 điểm). 
Một hợp kim chỉ gồm hai thành phần là đồng (Cu) và sắt (Fe). Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim, người ta làm thí nghiệm sau: Lấy 8,0 g hợp kim cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H₂SO₄ loãng. Sau phản ứng, lọc lấy chất rắn không tan, sấy khô và cân được 5,2 g.
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim.
Câu 3 (1 điểm). 
a. Trình bày cơ chế điều hòa đường huyết ổn định nhờ hoocmon tuyến tụy.
b. Kể tên các đặc trưng cơ bản của quần thể? Đặc trưng nào là cơ bản nhất? Vì sao?
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1. Xét tập hợp sinh vật sau
(1) Cá rô phi đơn tính ở trong hồ.
(2) Cá trắm cỏ trong ao.
(3) Sen trong đầm.
(4) Cây ở ven hồ.
(5) Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.
(6) Bèo tấm trên mặt ao.
Các tập hợp sinh vật là quần thể gồm có
	A. (2), (3), (4), (5) và (6).	B. (1), (2), (3), (4), (5) và (6).
	C. (2), (3) và (6).	D. (2), (3), (5) và (6).
Câu 2. Công thức hóa học của acid có trong dịch vị dạ dày là
	A. H2SO4	B. CH3COOH	C. HNO3	D. HCl
Câu 3. Hòa tan 14,4 gam một oxide kim loại cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Oxide kim loại đã cho là:
	A. FeO.	B. Fe2O3.	C. Al2O3.	D. CuO.
Câu 4. Khi hai vật nhiễm điện âm lại gần nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng:
	A. Không xảy ra hiện tượng	B. Hai vật đẩy nhau
	C. Tạo ra dòng điện	D. Hai vật hút nhau
Câu 5. Trong đòn bẩy loại 2, vị trí của điểm tựa nằm ở đâu?
	A. Giữa 2 lực	B. Giữa lực tác dụng và vật cần nâng
	C. Không xác định	D. Nằm ở một đầu của đòn bẩy
Câu 6. Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa
	A. ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.
	B. đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, thuần hóa các giống vật nuôi.
	C. trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.
	D. đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập vật nuôi.
Câu 7. Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
	A. Cái cưa	B. Cái mở nút chai	C. Cái kìm	D. Cái kéo
Câu 8. Trung hoà hoàn toàn 200 ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200 gam dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch (a%) là:
	A. 3,650%.	B. 1,825%.	C. 36,50%.	D. 18,25%.

Câu 9. Nguyên tắc của các biện phát tránh thai?
1. Ngăn trứng chín và rụng.
2. Tránh không cho tinh trùng gặp trứng để thụ tinh.
3. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh để không thể thụ thai.
4. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục 
Đáp án đúng là:
	A. 1,3,4.	B. 1,2,4.	C. 1,2,3.	D. 2,3,4.

Câu 10. Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?...  K2SO4 + H2O


	A. 2KOH + H2SO4  K2SO4 + 2H2O.	B. KOH + H2SO4  K2SO4 + H2O.


	C. 2KOH + SO4  K2SO4 + 2H2O.	D. KOH + SO4  K2SO4 + H2O.
PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1 (1 điểm). Dựa vào hiểu biết về hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, em hãy đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khi một vật bị nhiễm điện dương, nó đã mất bớt electron.
	
	

	b
	Thủy tinh khi cọ xát bằng lụa sẽ nhiễm điện dương.
	
	

	c
	Số proton trong vật thay đổi khi bị cọ xát.
	
	

	d
	Máy photocopy hoạt động nhờ hiện tượng nhiễm điện.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Cho bài toán sau: Trong phòng thí nghiệm, cần điều chế 2,479 (l) khí hydrogen (ở 25 °C, 1 bar). Người ta cho kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 9,8% (hiệu suất phản ứng 100%).
Dựa vào dữ kiện trên, hãy xác định các phát biểu sau là đúng (Đ) hay sai (S).
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Số mol H2 cần điều chế là 0,01 mol.
	
	

	b
	Khối lượng H2SO4 có trong dung dịch là 9,8 gam.
	
	

	c
	Khối lượng dung dịch H2SO4 9,8% cần dùng là 100 gam.
	
	

	d
	Nồng độ phần trăm của dung dịch ZnSO4 thu được sau phản ứng là 20%.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Khi nói về nhân tố vô sinh, phát biểu nào sau đây là đúng hoặc sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ánh sáng và nhiệt độ là hai nhân tố vô sinh có ảnh hưởng lớn đến sinh vật.
	
	

	b
	Tất cả các loài thực vật đều ưa sáng.
	
	

	c
	Ánh sáng chỉ có vai trò giúp thực vật quang hợp. 
	
	

	d
	Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến hình thái, hoạt động sinh lý và sự phân bố của sinh vật.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). 
a. Dùng ……….. có thể kiểm tra xem một vật có bị nhiễm điện hay không.
b. Nguồn điện có khả năng cung cấp ……….… để các dụng cụ điện hoạt động.
Câu 2 (0,5 điểm).  
a. Cho 10g một hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl, thì thu được 3,7185 lít khí H2 (đkc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp là: ....................
b. Cho các chất sau: CaO, Zn, BaCO3, Mg, MgO, NaOH, K2SO3, Al. Số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:……………….. 
Câu 3 (0,5 điểm). 
a. Nhiệt độ cực thuận cho các chức năng sống đối với cá rô phi là……………..
b. Có ……. dạng tháp tuổi.
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Một người gánh hai thúng hàng: Thúng thứ nhất nặng 180 N, Thúng thứ hai nặng 120 N. Đòn gánh dài 1m.
a. Vai người ấy phải chịu lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua khối lượng đòn gánh.
b. Vai người ấy phải đặt ở vị trí nào trên đòn gánh để gánh cân bằng?
Câu 2 (1 điểm). Một loại hợp kim gồm hai kim loại là đồng (Cu) và sắt (Fe). Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim, người ta tiến hành thí nghiệm như sau: Lấy 6,0g hợp kim, cắt nhỏ rồi cho phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H₂SO₄ loãng. Sau khi phản ứng kết thúc, thu lấy chất rắn không tan, sấy khô và cân được 3,6 g.
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b. Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim.
Câu 3 (1 điểm). 
a. Trình bày cơ chế điều hòa đường huyết ổn định nhờ hoocmon tuyến tụy.
b. Kể tên các đặc trưng cơ bản của quần thể? Đặc trưng nào là cơ bản nhất? Vì sao?
------HẾT------
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1. Khi hai vật nhiễm điện âm lại gần nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng:
	A. Hai vật đẩy nhau	B. Tạo ra dòng điện
	C. Hai vật hút nhau	D. Không xảy ra hiện tượng
Câu 2. Công thức hóa học của acid có trong dịch vị dạ dày là
	A. HCl	B. CH3COOH	C. H2SO4	D. HNO3

Câu 3. Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?...  K2SO4 + H2O


	A. KOH + SO4  K2SO4 + H2O.	B. KOH + H2SO4  K2SO4 + H2O.


	C. 2KOH + H2SO4  K2SO4 + 2H2O.	D. 2KOH + SO4  K2SO4 + 2H2O.
Câu 4. Hòa tan 14,4 gam một oxide kim loại cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Oxide kim loại đã cho là:
	A. FeO.	B. Al2O3.	C. CuO.	D. Fe2O3.
Câu 5. Trung hoà hoàn toàn 200 ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200 gam dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch (a%) là:
	A. 18,25%.	B. 1,825%.	C. 3,650%.	D. 36,50%.
Câu 6. Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa
	A. trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.
	B. ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.
	C. đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập vật nuôi.
	D. đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, thuần hóa các giống vật nuôi.
Câu 7. Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
	A. Cái kìm	B. Cái mở nút chai	C. Cái cưa	D. Cái kéo
Câu 8. Trong đòn bẩy loại 2, vị trí của điểm tựa nằm ở đâu?
	A. Không xác định	B. Nằm ở một đầu của đòn bẩy
	C. Giữa lực tác dụng và vật cần nâng	D. Giữa 2 lực
Câu 9. Nguyên tắc của các biện phát tránh thai?
1. Ngăn trứng chín và rụng.
2. Tránh không cho tinh trùng gặp trứng để thụ tinh.
3. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh để không thể thụ thai.
4. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục 
Đáp án đúng là:
	A. 1,2,3.	B. 1,2,4.	C. 1,3,4.	D. 2,3,4
Câu 10. Xét tập hợp sinh vật sau
(1) Cá rô phi đơn tính ở trong hồ.
(2) Cá trắm cỏ trong ao.
(3) Sen trong đầm.
(4) Cây ở ven hồ.
(5) Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.
(6) Bèo tấm trên mặt ao.
Các tập hợp sinh vật là quần thể gồm có
	A. (1), (2), (3), (4), (5) và (6).	B. (2), (3) và (6).
	C. (2), (3), (4), (5) và (6).	D. (2), (3), (5) và (6).
PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1 (1 điểm). Dựa vào hiểu biết về dòng điện và nguồn điện, em hãy đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.
	
	

	b
	Dòng điện chỉ có thể chạy qua dây dẫn bằng kim loại, không thể chạy qua dung dịch hay chất khí.
	
	

	c
	Một nguồn điện có hai cực: cực dương và cực âm.
	
	

	d
	Chỉ có pin và ắc quy mới có thể làm nguồn điện, các loại máy phát điện không thể tạo ra dòng điện.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Cho bài toán sau: Trong phòng thí nghiệm, cần điều chế 2,479 (l) khí hydrogen (ở 25 °C, 1 bar). Người ta cho kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 9,8% (hiệu suất phản ứng 100%).
Dựa vào dữ kiện trên, hãy xác định các phát biểu sau là đúng (Đ) hay sai (S).
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Số mol H2 cần điều chế là 0,01 mol.
	
	

	b
	Khối lượng H2SO4 có trong dung dịch là 9,8 gam.
	
	

	c
	Khối lượng dung dịch H2SO4 9,8% cần dùng là 100 gam.
	
	

	d
	Nồng độ phần trăm của dung dịch ZnSO4 thu được sau phản ứng là 20%.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Khi nói về nhân tố vô sinh, phát biểu nào sau đây là đúng hoặc sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ánh sáng và nhiệt độ là hai nhân tố vô sinh có ảnh hưởng lớn đến sinh vật.
	
	

	b
	Tất cả các loài thực vật đều ưa sáng.
	
	

	c
	Ánh sáng chỉ có vai trò giúp thực vật quang hợp. 
	
	

	d
	Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến hình thái, hoạt động sinh lý và sự phân bố của sinh vật.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). 
a. Dùng ……….. có thể kiểm tra xem một vật có bị nhiễm điện hay không.
b. Nguồn điện có khả năng cung cấp ……….… để các dụng cụ điện hoạt động.
Câu 2 (0,5 điểm).  
a. Cho 8 gam sulfur trioxide (SO3) tác dụng với H2O, thu được 500 ml dung dịch sulfuric acid (H2SO4). Nồng độ mol của dung dịch acid thu được là: …………
b. Cho các chất sau: K2O, Al, K2CO3, Mg, MgO, Ca(OH)2, Na2SO3, Fe. Số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:………………..
Câu 3 (0,5 điểm).  
a. Nhiệt độ cực thuận cho các chức năng sống đối với cá rô phi là……………..
b. Có ……. dạng tháp tuổi.
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm).  
Một người gánh hai thúng hàng: Thúng thứ nhất nặng 200 N, Thúng thứ hai nặng 100 N. Đòn gánh dài 1,2m.
a. Vai người ấy phải chịu lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua khối lượng đòn gánh.
b. Vai người ấy phải đặt ở vị trí nào trên đòn gánh để gánh cân bằng?
Câu 2 (1 điểm). 
Một hợp kim chỉ gồm hai thành phần là đồng (Cu) và sắt (Fe). Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim, người ta làm thí nghiệm sau: Lấy 8,0 g hợp kim cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H₂SO₄ loãng. Sau phản ứng, lọc lấy chất rắn không tan, sấy khô và cân được 5,2 g.
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim.
Câu 3 (1 điểm). 
a. Trình bày cơ chế điều hòa đường huyết ổn định nhờ hoocmon tuyến tụy.
b. Kể tên các đặc trưng cơ bản của quần thể? Đặc trưng nào là cơ bản nhất? Vì sao?
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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
- Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Mã đề 801

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	B

	Mã đề 802

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	C
	C
	B
	C
	D
	B
	C
	C

	Mã đề 803

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	A

	Mã đề 804

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	D


II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
Mã đề 801, 803
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	
1
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.


	2
	S
	Đ
	Đ
	S
	

	3
	Đ
	S
	S
	Đ
	



Mã đề 802, 804
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	
1
	Đ
	S
	Đ
	S
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.


	2
	S
	Đ
	Đ
	S
	

	3
	Đ
	S
	S
	Đ
	





III. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (1,5 điểm)
Mã đề 801, 803
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) điện nghiệm
	b) năng lượng điện
	0,5

	2
	a) 16%
	b) 5
	0,5

	3
	a) 30oC
	b) 3
	0,5


Mã đề 802,804
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) điện nghiệm
	b) năng lượng điện
	0,5

	2
	a) 0,2M
	b) 5 
	0,5

	3
	a) 30oC
	b) 3
	0,5


PHẦN IV. Tự luận (3 điểm).
Mã đề 801, 803
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Tóm tắt
a. F = F1+F2 = 180 + 120 = 300N
b.  = = =
d2=
d2=0,4m, d2=0,6m
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	a. Fe+H2​SO4​→FeSO4​+H2​↑      
Cu không phản ứng
b. Chất rắn không tan là Cu: mCu = 3,6 gm 
Khối lượng Fe trong hợp kim: mFe = 6,0 − 3,6 = 2,4 g
Phần trăm khối lượng Cu: %Cu = ×100 = 60%
Phần trăm khối lượng Fe: %Fe = 100% - 60% = 40%
	0,25đ
  

0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 3
(1đ)
	a. Đường huyết trong máu luôn ổn định ở khoảng 0,12%. Khi đường huyết tăng vượt quá 0,12% ( thường xảy ra sau khi ăn no…) thì tuyến tụy tiết insuline giúp biến đổi Glucose thành Glycogene dự trữ trong gan và cơ hạ đường huyết Khi đường huyết thấp hơn 0,12% ( thường xảy ra khi đói, xa bữa ăn…) thì tuyến tụy tiết glucagone giúp biến đổi Glycogene từ gan và cơ thành Glucose tăng đường huyết. Nhờ sự điều hòa của 2 loại hoocmon này mà đường huyết trong máu luôn được duy trì ổn định.
b. Quần thể có 5 đặc trưng bao gồm Kích thước quần thể, mật độ cá thể trong quần thể, tỷ lệ giới tính, nhóm tuổi, sự phân bố cá thể trong quần thể. 
Trong 5 đặc trưng thì mật độ quần thể là đặc trưng quan trọng nhất vì nó quyết định mức sống của các cá thể trong quần thể, khả năng gặp nhau giữa con đực và con cái, không gian sống, kiểu phân bố… Mật độ quần thể ảnh hưởng lớn đến các đặc trưng khác của quần thể.
	0,5đ







0,5đ






Mã đề 802, 804
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Tóm tắt
a. F = F1+F2 = 200 + 100 = 300N
b.  = = =
d2=
d2 = 0,8m, d2 = 0,4m
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	a. Fe+H2​SO4​→FeSO4​+H2​↑   
Cu không phản ứng
b. Chất rắn không tan là Cu: mCu = 5,2 gm 
Khối lượng Fe trong hợp kim: mFe = 8 − 5,2 = 2.8 g 
Phần trăm khối lượng Cu: %Cu = ×100% = 65 % 
Phần trăm khối lượng Fe: %Fe = 100% - 65% = 35 %
	0,25đ
  

0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 3
(1đ)
	a. Đường huyết trong máu luôn ổn định ở khoảng 0,12%. Khi đường huyết tăng vượt quá 0,12% ( thường xảy ra sau khi ăn no…) thì tuyến tụy tiết insuline giúp biến đổi Glucose thành Glycogene dự trữ trong gan và cơ hạ đường huyết Khi đường huyết thấp hơn 0,12% ( thường xảy ra khi đói, xa bữa ăn…) thì tuyến tụy tiết glucagone giúp biến đổi Glycogene từ gan và cơ thành Glucose tăng đường huyết. Nhờ sự điều hòa của 2 loại hoocmon này mà đường huyết trong máu luôn được duy trì ổn định.
b. Quần thể có 5 đặc trưng bao gồm: Kích thước quần thể, mật độ cá thể trong quần thể, tỷ lệ giới tính, nhóm tuổi, sự phân bố cá thể trong quần thể. 
Trong 5 đặc trưng thì mật độ quần thể là đặc trưng quan trọng nhất vì nó quyết định mức sống của các cá thể trong quần thể, khả năng gặp nhau giữa con đực và con cái, không gian sống, kiểu phân bố… Mật độ quần thể ảnh hưởng lớn đến các đặc trưng khác của quần thể.
	0,5đ







0,5đ







	BGH duyệt





Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn
	Giáo viên ra đề





Lê Thị Lừng
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